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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Hồng Xuyên
 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguy n Hoàng  h  

                                         2.  Bà Tr  ng  nh Ho  

- Thư ký phiên tòa: Bà Ng  Th  Th m, là Th  ký Tò  án nhân dân thành 

phố Cà M u, tỉnh Cà M u.
 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tham 

gia phiên tòa: Ông  ê Quố  Nin –  iểm sát viên.  

Trong  á  ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở Tò  án nhân dân thành 

phố Cà M u, tỉnh Cà M u xét xử s  thẩm   ng kh i vụ án hình sự thụ lý số 

51/2022/TLST- HS ngày 14 tháng 4 năm 2022 theo Quyết đ nh đ   vụ án r  xét xử 

số 65/2022/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 5 năm 2022 đối với b   áo: 

Họ và tên: Trần Quốc H. Tên gọi khá :  h ng. Giới tính: N m. Sinh ngày: 

25/11/2003. N i    trú:  hóm B, Ph ờng T, thành phố C, tỉnh C. Dân tộ :   inh. 

Quố  t  h: Việt N m. T n giáo:  h ng. Nghề nghiệp:  àm thuê. Trình độ họ  vấn: 

9/12; Ch : Trần Văn U, sinh năm 1984. Mẹ: Nguy n Th  Tuyết S, sinh năm 1985. 

V ; Con: Ch    ó. Tiền án; Tiền sự:  h ng. B   áo b   ấm đi kh i n i    trú t  

ngày 11/01/2022 đến n y tại  hóm B, Ph ờng T, thành phố C, tỉnh C.  Có m t . 

Bị hại: Anh Nguy n  âm T1, sinh năm 2001. Đ    hỉ:  hóm B, Ph ờng B, 

thành phố C, tỉnh C  Có m t . 

N   i c  qu  n   i  n h a v   iên quan: Nguy n Văn T2, sinh năm 2005. 

Đ    hỉ:  hóm H, Ph ờng T, thành phố C, tỉnh C (Có m t . 

 ại di n h p pháp của N u  n   n T2: Bà Nguy n Th   im  , sinh năm 

1976. Đ    hỉ:  hóm 2, Ph ờng 8, thành phố Cà M u, tỉnh Cà M u  Có m t . 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo  á  tài liệu  ó trong hồ s  vụ án và di n biến tại phiên tò , nội dung vụ 

án đ    tóm t t nh  s u:  

 Vào khoảng 19 giờ ngày 12/7/2021, Trần Quố  H đ ng uống  à phê ở 

Ph ờng 9, thành phố Cà M u thì nghe tin dì ruột  ủ  Hải là Nguy n Châu Tú Hảo, 
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sinh năm 1999, ở  hóm 7, Ph ờng 8, thành phố Cà M u, tỉnh Cà M u  ó hẹn với 

 ê Ngọ  Thúy Vy, sinh năm 1999, ở Ph ờng 9, thành phố Cà M u đến khu vự  

Ph ờng 4, thành phố Cà M u để đánh nh u.  ú  này, H điện thoại  ho An   h   

xá  đ nh đ    họ tên và l i l  h  ụ thể  đến r ớ  H, s u khi An đến thì H kêu An 

 hở H về nhà  ủ  H để lấy hung khí.  hi về đến nhà, H lấy 01  ây mã tấu  d o tự 

 hế  do H mu  trên mạng t  tr ớ  với giá 180.000 đồng, s u đó H giấu d ới yên 

xe  ủ  An rồi kêu An  hở đi.  hi đến đoạn  ầu  hù  thuộ   hóm 2, Ph ờng 4, 

thành phố Cà M u, H thấy Nguy n Hoàn Hảo  em ruột  ủ  Tú Hảo , Nguy n Văn 

T2, Võ Chí Th nh đều  ầm d o tự  hế, Nguy n Thành N m  ầm ống nhự   ó quấn 

băng keo màu đen bên ngoài, tất  ả đều đ ng đứng xung qu nh Nguy n  âm T1 

đ ng ngồi trên xe Ex iter  ủ  Vy, biển kiểm soát 65E1-258.87. Trong khi đó, Tú 

Hảo  ùng bạn  ủ  mình là Nguy n  iều Mỹ đ ng đánh nh u bằng t y với Vy  Vy 

đi  ùng xe với Tỷ  nh ng kh ng gây th  ng tí h gì. S u đó, Nguy n  h   S ng đi 

đến và dùng nón bảo hiểm đánh Tỷ 01  ái vào đầu nh ng kh ng gây th  ng tí h, 

rồi S ng b  đi n i khá .  iền lú  này, H và T2  ùng  ầm d o tự  hế  hém T1 gây 

th  ng tí h. H  hém T1 01  ái trúng vào vùng đầu, T2  hém T1 trúng vào v i và 

t y trái. Ng  Thành Đạt  ũng dùng 02 viên gạ h ống để ném T1 nh ng kh ng 

trúng. S u khi b   hém, T1 b ớ  xuống xe và b   hạy, ng y lú  này T2  ầm d o tự 

 hế  hém vào xe  ủ  Vy làm xe b  h  h ng nhẹ. Hậu quả, Vy b  trầy x ớ  nhẹ trên 

   thể và kh ng yêu  ầu xử lý  á  đối t  ng gây th  ng tí h  ho mình; T1 b  

th  ng tí h ở vùng đầu, v i, t y trái và đ    mọi ng ời đ   đi điều tr  ở phòng 

khám  ủ  bá  sĩ Tr nh Minh  hởi, s u đó T1 đến Bệnh viện đ  kho  Hoàn Mỹ 

Minh Hải để  hụp C VT; vào ngày 15/8/2021 T1 đến Bệnh viện đ  kho  tỉnh Cà 

M u để điều tr  đến ngày 21/8/2021 thì r  viện. Sự việ  đ    C ng  n Ph ờng 4, 

thành phố Cà M u đến lập biên bản, xá  minh làm rõ. 

 Tại Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể của N u  n Lâm T1 n à  

21/7/2021 tại Trun  tâm pháp   tỉnh Cà Mau thể hi n: 

 - Một vết th  ng vùng đỉnh trái đầu, kí h th ớ  04 m x 0,1 m, khâu 05 nốt 

 hỉ, đ ng lành vết th  ng. 

 - Một vết th  ng đầu ngoài x  ng đòn trái, kí h th ớ  5,5 m x 0,2 m, khâu 

06 nốt  hỉ. 

 - Một vết x ớ  d   đã lành sẹo  đầu trên x  ng  ánh t y trái, kí h th ớ  

06 m x 0,1 m, kh ng khâu. 

 - Một vết th  ng m t s u  ổ t y trái, kí h th ớ  5,8 m x 0,1 m, khâu 05 nốt 

 hỉ. 

Tại Giấ  chứn  nhận th ơn  tích số 249/CN  n à  16/11/2021 của B nh vi n 

đa khoa tỉnh Cà Mau  hi nhận th ơn  tích của N u  n Lâm T1: 

- Vào viện ngày: 15/8/2021 

- R  viện ngày: 21/8/2021 

-  ý do vào viện: Đ u kh ng duỗi đ    ngón I. 

- Chẩn đoán: Đứt lại gân duỗi ngón I bàn t y trái. 
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- Tình trạng vào viện: Bàn t y,  ổ t y trái  ó vết th  ng đã lành tạo sẹo. 

+  h ng duỗi đ    ngón I bàn t y trái. 

+ XQu ng ngự  thẳng:  h   ghi nhận bất th ờng trên phim. 

 Tại Bản kết  uận  iám định pháp   v  th ơn  tích của Trun  tâm Pháp   tỉnh 

Cà Mau số 235/T T-21 n à  30/7/2021 đối với N u  n Lâm T1  kết  uận: 

 - Một vết sẹo vùng đỉnh trái, kí h th ớ : 04 m x 0,1 m. Tỷ lệ 01%. Do vật 

s   ho   vật s   nhọn gây r . 

 - Một vết sẹo đầu ngoài x  ng đòn trái  giữ  bờ v i trái , kí h th ớ  05 m x 

0,2 m. Tỷ lệ 01%. Do vật s   ho   vật s   nhọn gây r . 

 - Một vết sẹo m t s u  ổ t y trái, kí h th ớ  5,5 m x 0,1 m. Tỷ lệ 02%. Do 

vật s   ho   vật s   nhọn gây r . 

 - Đứt gân duỗi  ổ t y qu y trái. Hiện tại vết sẹo  òn đ u khi vận động, 

kh ng đánh giá đ     hứ  năng duỗi. Đề ngh  giám đ nh bổ sung s u 04 tuần. 

  - Tổng tỷ lệ tổn th  ng    thể do th  ng tí h gây r  tại thời điểm giám đ nh 

theo Th ng t  số 22/2019/TT-BYT, ngày 28/8/2019  ủ  Bộ Y tế đối với Nguy n 

 âm T1 là 04%. 

 -  ết luận khá : Do vết th  ng và vết phẫu thuật vùng  ẳng t y trái trùng 

nh u nên  hỉ xếp tỷ lệ % một lần. 

 Tại Bản kết  uận  iám định pháp   bổ sun  v  th ơn  tích của Trun  tâm 

Pháp   tỉnh Cà Mau số 276/T T-21 n à  02/12/2021 đối với N u  n Lâm T1  kết 

 uận: 

 - Một vết sẹo do phẫu thuật lại m t s u  ổ t y trái, kí h th ớ  8,5 m x 

0,5 m. Tỷ lệ 02%. 

 - Đứt gân duỗi  ổ t y qu y + gân duỗi ngón t y I t y trái đ ng phụ  hồi, 

kh ng để lại di  hứng.  h ng xếp tỷ lệ %. Do vật s   ho   vật s   nhọn gây r . 

 - Tổng tỷ lệ tổn th  ng    thể do th  ng tí h gây r  tại thời điểm giám đ nh 

theo Th ng t  số 22/2019/TT-BYT, ngày 28/8/2019  ủ  Bộ Y tế là 02%. 

 -  ết luận khá :  

 Tổng tỷ lệ giữ  h i lần giám đ nh: Bản  ết luận số 235/TgT-21 và Bản  ết 

luận giám đ nh bổ sung số 276/TgT-21 là 06%   ộng theo   ng thứ   ộng tỷ lệ 

theo Th ng t  22/2019/TT-BYT, ngày 28/8/2019  ủ  Bộ Y tế . 

 Côn  v n số 14/C -TTPY n à  09/3/2022 của Trun  tâm pháp   tỉnh Cà 

Mau v  vi c  iải thích kết  uận  iám định đối với N u  n Lâm Tỷ: 

 - Đứt gân duỗi  ổ t y qu y + gân duỗi ngón t y I t y trái đã phẫu thuật khâu 

nối gân. Tại thời điểm giám đ nh kh ng để lại di  hứng nên kh ng xếp tỷ lệ %. 

 - Một vết sẹo do phẫu thuật lại m t s u  ổ t y trái, kí h th ớ  8,5 m x 0,5 m 

 ghi nhận tại Bản kết luận giám đ nh pháp y bổ sung về th  ng tí h  ủ  Trung tâm 

Pháp y tỉnh Cà M u số 276/TgT-21 ngày 02/12/2021  là vết sẹo phẫu thuật trên 
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nền vết sẹo m t s u  ổ t y trái, kí h th ớ  5,5 m x 0,1 m  Bản kết luận giám đ nh 

pháp y về th  ng tí h  ủ  Trung tâm Pháp y tỉnh Cà M u số 235/TgT-21 ngày 

30/7/2021  và  ó mở rộng 03 m. 

 - Căn  ứ vào nguyên t   3,  h  ng 8, bảng 1, Th ng t  22/2019/TT-BYT, 

ngày 28/8/2019  ủ  Bộ Y tế quy đ nh tỷ lệ phần trăm tổn th  ng    thể sử dụng 

trong giám đ nh pháp y, giám đ nh pháp y tâm thần: “Sẹo do phẫu thuật, thủ thuật 

tính tỷ lệ % tổn th  ng    thể nh  sẹo vết th  ng phần mềm  tr  tr ờng h p mổ 

thăm dò ổ bụng ”. Vì vậy, 01 vết sẹo phẫu thuật lại m t s u  ổ t y trái, kí h th ớ  

8,5 m x 0,5 m  ủ  Nguy n  âm T1 xếp tỷ lệ % nh  vết sẹo phần mềm.  

   Tan  vật của v  án thu  iữ: 

 - 01 điện thoại do động hiệu OPPO màu hồng đ , b  bể màng hình; 01 xe m  

t  biển kiểm soát 65E1-258.87 và 01 xe m  t  biển kiểm soát 69C1-068.49. Hiện 

n y, C  qu n Cảnh sát điều tr  C ng thành phố Cà M u đã trả lại  ho  hủ sở hữu. 

 - 01  ụ  gạ h ống  òn nguyên, 01  ụ  gạ h ống b  bể 

 - 01 nón bảo hiểm  ó dòng  hữ DEMEN Mll no’s Style It ly 

 - 01 nón bảo hiểm  ó dòng  hữ ITA IA Mll no’s Style It ly  

 - 01  ây mã tấu dài 67 m  l ỡi bằng s t dài 55 m,  án bằng kim loại dài 

12 m,  hiều ng ng 04 m . 

 - 01 ống nhự   ó quấn băng keo màu đen bên ngoài dài 53,5 m, đ ờng kính 

2,5 m, tất  ả đ ng đ    bảo quản  hờ xử lý theo quy đ nh. 

Về dân sự: B  hại yêu  ầu b    n và  á  đối t  ng gây th  ng tí h  ho mình 

phải bồi th ờng chi phí điều tr  là 7.905.000 đồng gồm:  hi phí khâu vết th  ng, 

tiền thuố , tiền rử  vết th  ng tại phòng khám  ủ  bá  sĩ  hởi với số tiền 

4.610.000 đồng;  hi phí  hụp CT đầu tại bệnh viện Hoàn Mỹ với số tiền 1.145.000 

đồng;  hi phí điều tr  tại bệnh viện đ  kho  tỉnh Cà M u s u khi tr  bảo hiểm là 

1.601.719 đồng; tiền thuố  549.120 đồng và thiệt hại do kh ng l o động đ    là 

90.000.000 đồng  trong 06 tháng, mỗi tháng 15.000.000 đồng , tổng là 97.905.000 

đồng 

Tại Cáo trạn  số 55/CT-    n à  13/4/2022 của  i n kiểm sát nhân dân 

thành phố Cà Mau: Truy tố b   áo Trần Quố  H về tội “Cố ý gây th  ng tí h” theo 

quy đ nh tại điểm  , i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa  

 iểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà M u thự  hành 

quyền   ng tố, kiểm sát xét xử vẫn giữ nguyên quyết đ nh truy tố và đề ngh  Hội 

đồng xét xử tuyên bố b   áo Trần Quố  H phạm tội “Cố ý gây th  ng tí h”. Đồng 

thời đề ngh  áp dụng điểm  ,i khoản 1 Điều 134 BLHS; điểm b, i, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51, Điều 91, 101 Bộ luật Hình sự; xử phạt b   áo Trần Quố  H t  06 tháng 

đến 09 tháng tù. 
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Về vật  hứng: T  h thu, tiêu hủy: 01  ụ  gạ h ống  òn nguyên, 01  ụ  gạ h 

ống b  bể; 01 nón bảo hiểm  ó dòng  hữ DEMEN Mll no’s Style It ly; 01 nón bảo 

hiểm  ó dòng  hữ ITA IA Mll no’s Style It ly; 01  ây d o tự  hế bằng kim loại 

dài 67  m  l ỡi bằng s t dài 55 m,  án bằng kim loại dài 12 m,  hiều ng ng 

04 m ; 01 ống nhự   ó quấn băng keo màu đen bên ngoài dài 53,5 m, đ ờng kính 

2,5cm. 

Về trá h nhiệm dân sự:  p dụng Điều 586, 587 Bộ luật Dân sự. Buộ  b   áo 

Trần Quố  H và bà Nguy n Th   im   liên đới bồi th ờng thiệt hại  ho b  hại, mỗi 

ng ời bồi th ờng số tiền là 35.452.500đ. B   áo H đã nộp kh   phụ  hậu quả số 

tiền là 2.000.000đ nên đ    đối tr . 

Đối với b  hại, giữ yêu  ầu xử lý hình sự đối với b   áo và thống nhất với 

mứ  hình phạt  ủ  Đại diện Viện kiểm sát đề ngh  áp dụng đối với b   áo. Về trá h 

nhiệm dân sự, thống nhất giảm tiền mất thu nhập  òn 63.000.000đ và tiền  hi phí 

điều tr  là 7.905.000đ. Tổng  ộng yêu  ầu b   áo H và Tuyền liên đới bồi th ờng 

số tiền là 70.905.000đ và đồng ý mỗi ng ời  h u trá h nhiệm phân nữ . 

Đối với b   áo Trần Quố  H th   nhận hành vi phạm tội  ủ  b   áo đúng nh  

Cáo trạng đã nêu, kh ng o n s i và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Về 

trá h nhiệm dân sự, b   áo thống nhất mứ  bồi th ờng mà b  hại yêu  ầu là 

70.905.000đ, b   áo  ó trá h nhiệm bồi th ờng số tiền là 35.452.500đ. 

Đối với đại diện h p pháp  ủ  Nguy n Văn T2, bà Nguy n Th   im   thống 

nhất mứ  bồi th ờng là 70.905.000đ và bà đồng ý bồi th ờng th y  ho Nguy n 

Văn T2 số tiền là 35.452.500đ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên    sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu trong hồ s  vụ án đã đ    

tr nh tụng tại phiên tò , Hội đồng xét xử nhận đ nh nh  s u:
 
 

[1] Về hành vi, quyết đ nh tố tụng  ủ  C  qu n Cảnh sát điều tr  C ng  n 

thành phố Cà M u, Điều tr  viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà M u,  iểm 

sát viên trong quá trình điều tr , truy tố đã thự  hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ 

tụ  quy đ nh  ủ  Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tr , truy tố và tại phiên tò , 

b   áo, những ng ời th m gi  tố tụng kh ng  ó ý kiến ho   khiếu nại về hành vi, 

quyết đ nh  ủ  C  qu n tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi và 

quyết đ nh tố tụng  ủ  C  qu n và ng ời tiến hành tố tụng là h p pháp. 

[2] Tại phiên tò  b   áo Trần Quố  H thành khẩn kh i báo và th   nhận hành 

vi phạm tội  ủ  b   áo. Xét lời kh i  ủ  b   áo tại phiên tò  phù h p với lời kh i 

 ủ  b   áo trong quá trình điều tr , phù h p với lời kh i  ủ  b  hại và ng ời  ó 

quyền l i, nghĩ  vụ liên qu n  ùng  á  tài liệu,  hứng  ứ  ó tại hồ s  vụ án nên  ó 

 ăn  ứ xá  đ nh: Vào khoảng 19 giờ 40 ngày 12/7/2021, tại  hóm 2, Ph ờng 4, 

thành phố Cà M u, tỉnh Cà Mau, b   áo Trần Quố  H  ó hành vi dùng d o tự  hế 

 hém trúng vào đầu  nh Nguy n  âm T1 và Nguy n Văn T2  ó hành vi dùng d o 

 hém trúng v i và t y trái anh Nguy n  âm T1 gây th  ng tí h với tổng tỷ lệ tổn 

th  ng    thể là 06%. 
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 [3] Xét thấy hành vi  ủ  b   áo Trần Quố  H và Nguy n Văn T2 là nguy 

hiểm  ho xã hội, kh ng  hỉ xâm phạm trật tự  n toàn   ng  ộng mà  òn xâm phạm 

đến sứ  kh e  ủ  ng ời b  hại đ    pháp luật bảo vệ, gây ho ng m ng trong quần 

 húng nhân dân. Khi thự  hiện hành vi  ố ý gây th  ng tí h  ho b  hại, b   áo, 

Nguy n Văn T2 và những ng ời đi  ùng kh ng  ó liên hệ, bàn bạ , phân   ng v i 

trò  ụ thể. B n đầu xuất phát t  sự hiếu k , hiếu th ng  ủ   á nhân, đến  hỉ nhằm đe 

dọ  phí  đối ph  ng, kh ng xá  đ nh đối t  ng  ụ thể là  i, kh ng  ó ý đ nh gây 

th  ng tí h. Tuy nhiên khi b   áo và T2 thấy Sang dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu 

b  hại thì b   áo và T2 mới  ó ý thứ  gây th  ng tí h  ho b  hại và  ó hành vi dùng 

d o  hém b  hại gây th  ng tí h. B   áo, T2 và S ng đều kh ng quen biết với nh u. 

Hành vi  ủ  b   áo và Nguy n Văn T2 là hoàn toàn độ  lập,  ùng gây th  ng tí h 

 ho b  hại. 

 hi thự  hiện hành vi gây th  ng tí h  ho b  hại, Nguy n Văn T2 theo  ết 

luận giám đ nh  hỉ mới 15 tuổi 10 tháng 19 ngày nên  h   đủ tuổi  h u trá h 

nhiệm hình sự. Đối với b   áo H m   dù  h   thành niên nh ng đã  ó đầy đủ năng 

lự   h u trá h nhiệm hình sự về hành vi  ủ  mình, b   áo nhận thứ  đ    việ  dùng 

d o tự  hế – là hung khí nguy hiểm  hém b  hại gây th  ng tí h là vi phạm pháp 

luật hình sự phải b  tr ng tr  nh ng b   áo vẫn thự  hiện với lỗi  ố ý trự  tiếp gây 

th  ng tí h  ho b  hại m   dù giữ  b   áo và b  hại kh ng  ó quen biết h y mâu 

thuẫn gì với nh u. Điều này thể hiện tính  hất hung hãn,   n đồ  ủ  b   áo. 

Hành vi  ủ  b   áo đã  ấu thành tội “Cố ý gây th  ng tí h” với tình tiết đ nh 

khung là “dùng hung khí nguy hiểm” và “ ó tính  hất   n đồ” theo quy đ nh tại 

điểm  , i khoản 1 Điều 134  ủ  Bộ luật Hình sự và ng ời b  hại  ó yêu  ầu xử lý 

hình sự. Do đó, Cáo trạng  ủ  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà M u truy tố b  

 áo về tội “Cố ý gây th  ng tí h” là  ó  ăn  ứ, đúng ng ời, đúng tội. 

[5] Với tính  hất, mứ  độ thự  hiện hành vi phạm tội  ủ  b   áo,  ần phải xử 

phạt b   áo mứ  án nghiêm, áp dụng hình phạt tù,  á h ly b   áo r  kh i đời sống 

bình th ờng  ủ  xã hội một thời gi n để  ải tạo, giáo dụ  b   áo, đồng thời  ũng 

răn đe chung trong xã hội.  

Khi l  ng hình Hội đồng xét xử  ó xem xét trong vụ án này b   áo kh ng  ó 

tình tiết tăng n ng trá h nhiệm hình sự khá  ngoài 02 tình tiết tăng n ng đ nh 

khung nh  đã phân tí h trên. Về tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: Quá trình 

điều tr  và tại phiên tò , b   áo đã thành khẩn kh i báo, ăn năn hối  ải; b   áo đã 

nộp tiền kh   phụ  một phần hậu quả  ho gi  đình b  hại số tiền là 2.000.000 đồng; 

b   áo phạm tội lần đầu và thuộ  tr ờng h p ít nghiêm trọng. Do đó, b   áo H đ    

h ởng tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự quy đ nh tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình sự. Ngoài r , khi thự  hiện hành vi phạm tội b   áo  h   đủ 18 

tuổi nên đ    xem xét áp dụng Điều 91, Điều 101  ủ  Bộ luật Hình sự về áp dụng 

quy đ nh đối với ng ời d ới 18 tuổi phạm tội. 

Với đánh giá nêu trên, Hội đồng xét xử thấy rằng mứ  hình phạt mà Đại diện 

Viện kiểm sát đề ngh  đối với b   áo là  ó    sở nên đ    xem xét  hấp nhận. 
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[6] Về trá h nhiệm dân sự: Tại phiên tò , b   áo H, anh T1 và bà   thống 

nhất số tiền bồi th ờng thiệt hại gồm  hi phí điều tr  là 7.905.000đ và thiệt hại do 

mất thu nhập là 63.000.000đ, tổng  ộng là 70.905.000đ. Cá  bên thống nhất th   

thuận  hi  đều trá h nhiệm bồi th ờng, b   áo H và Nguy n Văn T2, mỗi ng ời  ó 

trá h nhiệm bồi th ờng  ho b  hại số tiền là 35.452.500đ. Xét thấy đây là sự tự 

nguyện th   thuận  ủ  b  hại, b   áo và ng ời đại diện h p pháp  ủ  Nguy n Văn 

T2 nên đ    xem xét  hấp nhận.  

Ngày 19/4/2022, b   áo H đã nộp kh   phụ  hậu quả 2.000.000 đồng tại Chi 

 ụ  Thi hành án dân sự thành phố Cà M u, b  hại đồng ý đối tr ,  òn lại b   áo H 

phải bồi th ờng tiếp là 33.452.500đ. 

Nguy n Văn T2 phải bồi th ờng  ho b  hại số tiền là 35.452.500. Do 

Nguy n Văn T2  h   thành niên, kh ng  ó tài sản riêng nên đại diện h p pháp  ủ  

T2 là bà Nguy n Th   im   đồng ý bồi th ờng th y là phù h p. 

Đối với tổn thất về tinh thần b  hại kh ng yêu  ầu nên Hội đồng xét xử 

kh ng xem xét. 

           [7] Về vật  hứng: 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu hồng đ , b  bể màn 

hình; 01 xe moto biển kiểm soát 65E1-258.87 và 01 xe moto biển kiểm soát 69C1-

068.49 đã đ    C  qu n điều tr  xử lý, nên Hội đồng xét xử kh ng đ t r  xem xét. 

 Đối với 01  ụ  gạ h ống  òn nguyên, 01  ụ  gạ h ống b  bể; 01 nón bảo 

hiểm  ó dòng  hữ DEMEN Mll no’s Style It ly; 01 nón bảo hiểm  ó dòng  hữ 

ITA IA Mll no’s Style It ly; 01  ây d o tự  hế dài 67  m  l ỡi bằng s t dài 55 m, 

 án bằng kim loại dài 12 m,  hiều ng ng 04 m ; 01 ống nhự   ó quấn băng keo 

màu đen bên ngoài dài 53,5 m, đ ờng kính 2,5 m. Xét thấy  ần t  h thu, tiêu hủy 

theo đề ngh   ủ  Đại diện Viện kiểm sát là phù h p. 

 [8] Đối với Nguy n Văn T2 tuy  ó hành vi dùng d o  hém  nh T1 gây 

th  ng tí h nh ng  h   đủ 16 tuổi nên C  qu n Cảnh sát điều tr  C ng  n thành 

phố Cà M u kh ng truy  ứu trá h nhiệm hình sự và quyết đ nh xử lý hành  hính 

đối với hành vi  ủ  T2 là  ó    sở. 

 Đối với hành vi  ủ  Nguy n  h   S ng, Nguy n Hoàn Hảo, Võ Chí Th nh, 

Nguy n Thành N m, Nguy n Châu Tú Hảo, Nguy n  iều Mỹ, Ng  Thành Đạt do 

 h   đủ  ăn  ứ để truy  ứu trá h nhiệm hình sự nên C  qu n Cảnh sát điều tr  

C ng  n thành phố Cà M u quyết đ nh xử lý hành  hính là  ó    sở. 

 Đối với ng ời tên An ở khu vự  vành đ i thuộ  ph ờng 9, ng ời tên  h n ở 

xã  ý Văn  âm và ng ời tên Chiến ở xã An Xuyên, thành phố Cà M u nh ng hiện 

n y kh ng biết rõ th ng tin về An, Chiến, Kh n nên  h   làm việ  đ   , do đó, 

gi o C  qu n Cảnh sát điều tr  C ng  n thành phố Cà M u tiếp tụ  điều tr  xá  

minh,  ó  ăn  ứ xử lý s u là  ó    sở. 

 [9] Về án phí: B   áo và đại diện h p pháp  ủ  ng ời  ó quyền, nghĩ  vụ 

liên qu n phải  h u án phí theo quy đ nh pháp luật. 

Vì  á  lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn  ứ điểm  , i khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, Điều 91, 

Điều 101  ủ  Bộ luật Hình sự;  

- Về tội d nh: Tuyên bố b   áo Trần Quố  H phạm tội “Cố ý gây th  ng 

tí h”. 

- Về hình phạt: Xử phạt b   áo Trần Quố  H 06  sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

đ    tính t  ngày b   áo  hấp hành án. 

   trách nhi m dân s :  p dụng Điều 48  ủ  Bộ luật Hình sự;  á  Điều 584, 

586, 587 và 590  ủ  Bộ luật Dân sự. 

Buộ  b   áo Trần Quố  H bồi th ờng tiếp cho anh Nguy n  âm T1 số tiền là 

33.452.500đ. 

Buộ  đại diện h p pháp  ủ  Nguy n Văn T2 là bà Nguy n Th   im   bồi 

th ờng  ho  nh Nguy n  âm T1 số tiền là 35.452.500đ. 

 ể t  n à  n   i đ  c thi hành án c  đơn  êu c u thi hành án  nếu bị cáo 

H  bà L  khôn  thi hành xon  khoản ti n nêu trên th  còn phải chịu thêm khoản   i 

phát sinh theo mức   i suất qu  định tại khoản 2  i u 468 của Bộ  uật Dân s  

t ơn  ứn  với số ti n và th i  ian chậm thi hành. 

Đối với số tiền 2.000.000đ b   áo H đã nộp kh   phụ  hậu quả  ho b  hại tại 

Chi  ụ  Thi hành án dân sự thành phố Cà M u theo Biên l i thu tiền số 0000444 

ngày 19/4/2022, b  hại  ó nghĩ  vụ liên hệ Chi  ụ  Thi hành án dân sự thành phố 

Cà M u để nhận số tiền này. 

   x     vật chứn : Căn  ứ điểm   khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 

106 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

T  h thu, tiêu hủy: 01  ụ  gạ h ống  òn nguyên, 01  ụ  gạ h ống b  bể; 01 

nón bảo hiểm  ó dòng  hữ DEMEN Mll no’s Style It ly; 01 nón bảo hiểm  ó dòng 

 hữ ITA IA Mll no’s Style It ly; 01  ây d o tự  hế bằng kim loại dài 67  m  l ỡi 

bằng s t dài 55 m,  án bằng kim loại dài 12 m,  hiều ng ng 04 m ; 01 ống nhự  

 ó quấn băng keo màu đen bên ngoài dài 53,5 m, đ ờng kính 2,5cm. 

 Theo Biên bản gi o, nhận đồ vật, tài liệu, vật  hứng ngày 18/4/2022 giữ  

C  qu n Cảnh sát điều tr  C ng  n thành phố Cà M u và Chi  ụ  Thi hành án dân 

sự thành phố Cà M u . 

   án phí: Căn  ứ Điều 136  ủ  Bộ luật Tố tụng hình sự;  ăn  ứ Điều 23 

Ngh  quyết số 326  ủ  Ủy b n Th ờng vụ Quố  hội quy đ nh về án phí và lệ phí 

Tò  án:  

 n phí hình sự s  thẩm: Buộ  b   áo Trần Quố  H phải nộp 200.000 đồng 

  h   nộp . 

 n phí dân sự s  thẩm  ó giá ngạ h: B   áo Trần Quố  H phải nộp 

1.672.000đ   h   nộp ; Đại diện h p pháp  ủ  Nguy n Văn T2 là bà Nguy n Th  

Kim L phải nộp 1.772.000đ   h   nộp . 
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Tr  n  h p bản án đ  c thi hành theo qu  định tại  i u 2 Luật Thi hành án 

dân s  th  n   i đ  c thi hành án dân s   n   i phải thi hành án dân s  c  qu  n 

thoả thuận thi hành án  qu  n  êu c u thi hành án  t  n u  n thi hành án hoặc bị 

c ỡn  chế thi hành án theo qu  định tại các  i u 6  7  7a  7b và 9 Luật Thi hành 

án dân s ; th i hi u thi hành án đ  c th c hi n theo qu  định tại  i u 30 Luật Thi 

hành án dân s .  

B   áo, anh T1, bà    ó quyền kháng  áo bản án trong hạn 15 ngày kể t  

ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Cà M u; 

- V SND tỉnh Cà M u; 

- V SND thành phố Cà M u; 

- C ng  n thành phố Cà M u; 

- Chi  ụ  THADS thành phố Cà M u; 

- B   áo; Những ng ời TGTT khá ; 

-   u: HS, án văn. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Xuyên 

 

 


